
SỞ Y TẾ TÂY NINH
TRUNG TÂM Y TẾ KHU VỰC 

ĐỨC HÒA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:            /TB-TTYT           Đức Hòa, ngày       tháng      năm 2026

THÔNG BÁO
V/v mời báo giá văn phòng phẩm năm 2026

Kính gửi: Quý công ty, nhà cung cấp tại Việt Nam
 

Trung tâm Y tế khu vực Đức Hòa có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo xây dựng 
giá kế hoạch làm cơ sở để tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu “Mua sắm văn phòng phẩm 
năm 2026”, với các nội dung như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá:

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm Y tế khu vực Đức Hòa.

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

- Phòng Tổ chức - Hành chính Trung tâm Y tế khu vực Đức Hòa

- Số điện thoại: 0272 3851.873

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

Đề nghị quý công ty gởi bản báo giá giấy có đóng dấu và bản báo giá qua email theo 
hình thức cụ thể như sau:

 - Nhận bản giấy: Phòng Tổ chức - Hành chính Trung tâm Y tế khu vực Đức Hòa, địa 
chỉ: Ấp Bàu Trai, xã Hậu Nghĩa, tỉnh Tây Ninh.

- Nhận qua email: ttytduchoa@tayninh.gov.vn  File mềm và file Scan (PDF) báo giá.

4. Thời gian tiếp nhận báo giá: Từ lúc phát hành thư mời báo giá đến trước 16 giờ 00 
phút ngày      /      /2026. (Các báo giá nhận sau thời gian này không được xem xét).

5. Thời gian có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 180 ngày kể từ ngày      /    /2026.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Danh mục: “Văn phòng phẩm năm 2026” mời chào giá chi tiết tại phụ lục 1 đính 
kèm.

2. Địa điểm cung cấp dịch vụ: Trung tâm Y tế khu vực Đức Hòa.
3. Thời gian thực hiện: 12 tháng kể từ ngày ký hợp đồng.

4. Hồ sơ báo giá: 

- Bảng báo giá (Giá trên báo giá đã bao gồm các loại thuế, phí vận chuyển và các chi 
phí khác liên quan)
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- Bản sao giấy đăng ký kinh doanh/giấy phép hoạt động có mã ngành nghề kinh doanh 
theo quy định của pháp luật.

- Giấy (phiếu) kiểm định chất lượng kèm theo (Nếu có).

5. Các thông tin khác: Đề nghị các đơn vị cung cấp báo giá theo biểu mẫu chi tiết tại 
Phụ lục 02 đính kèm thông báo này.

Trân trọng./.

Nơi  nhận:
- Như trên;
- Đăng tải Web đơn vị;
- Lưu: VT, BMT.

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Văn Phê
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PHỤ LỤC 01: DANH MỤC MỜI BÁO GIÁ VĂN PHÒNG PHẨM
(Kèm theo Thông báo số            /TB-TTYT ngày    /     /2026 của Trung tâm Y tế khu vực Đức 
Hòa)

STT TÊN HÀNG HÓA ĐƠN VỊ TÍNH SỐ LƯỢNG GHI CHÚ

1 Bấm giấy số 10 cái 65
2 Bấm kim số 3 cái 28
3 Băng dính xốp vàng 5cm cuộn 8
4 Băng keo 2 mặt 1cm cuộn 44
5 Băng keo 2 mặt 3cm cuộn 33
6 Băng keo 2 mặt mút 2.4F cuộn 21

7 Băng keo dán gáy 3cm (xanh, đỏ, 
vàng) cuộn 29

8 Băng keo dán gáy 5cm (xanh, đỏ, 
vàng) cuộn 20

9 Băng keo dính 2 mặt 3cm x 3m cuộn 10

10 Băng keo trong lớn 5F (BKT-
5F200Y) cuộn 18

11 Băng keo trong nhỏ 2.4F cuộn 24

12 Bìa ACCO giấy có kẹp A4-
S/021N cái 25

13 Bìa sơ mi nút F4 cái 548
14 Bìa trình ký inox cái 24
15 Bịch đựng rác sinh hoạt lớn (xanh) kg 10
16 Bịch mủ trắng 2 quai 10Kg kg 7
17 Bịch mủ trắng 2 quai 1Kg kg 67
18 Bịch mủ trắng 2 quai 20Kg kg 36
19 Bịch mủ trắng 2 quai 25Kg kg 3
20 Bịch mủ trắng 2 quai 2Kg kg 80
21 Bịch mủ trắng 2 quai 300g kg 73
22 Bịch mủ trắng 2 quai 500g kg 47
23 Bịch mủ trắng 2 quai 5Kg kg 13
24 Bịch mủ trắng 7x14 kg 8
25 Bịch mủ trắng 9 x18 kg 2
26 Bịch mủ trắng không quai kg 1
27 Bịch mũ trắng nhỏ 6x12 kg 10
28 Bút bi đen cây (Hộp 20 cây) 20
29 Bút bi đỏ cây (Hộp 20 cây) 39
30 Bút bi xanh cây (Hộp 20 cây) 493
31 Bút dạ quang nhiều màu cây 62
32 Bút đế cắm để bàn bộ 36
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33 Bút lông xanh dầu cây 79
34 Bút lông bảng đỏ cây 7
35 Bút lông bảng xanh cây 31
36 Bút xóa kéo cây 51
37 Bút xóa nước cây 51
38 Cây chổi quét nước cây 13
39 Chai xịt côn trùng chai 49
40 Chổi bông cỏ cây 29
41 Chổi lông gà cây 15
42 Dao rọc giấy cái 16
43 Đèn pin tay cầm Cái 61
44 Giấy A5 màu trắng gram 604
45 Giấy ghi chú 2X3 xấp 16
46 Giấy than A4 xấp 1
47 Gôm Cái 32
48 Keo dán giấy nước chai 99
49 Kéo loại lớn cắt gòn cái 34
50 Kẹp bướm 15mm hộp 12 cái 111
51 Kẹp bướm 19mm hộp 12 cái 63
52 Kẹp bướm 25mm hộp 12 cái 90
53 Kẹp bướm 32mm hộp 12 cái 135
54 Kẹp bướm 41mm hộp 12 cái 86
55 Kẹp bướm 51mm hộp 12 cái 72
56 Kẹp trình ký Inox cái 12
57 Khăn giấy hộp hộp 76
58 Khay đựng tài liệu 3 ngăn nhựa Cái 5
59 Kim bấm 24/6 hộp 12
60 Kim bấm giấy số 10 Hộp 295
61 Kim bấm số 3 hộp 85

62 Kim kẹp giấy C62 (Ghim tam 
giác) hộp 477

63 Miếng rửa chén xanh vàng miếng 22
64 Nước lau kính Chai 14
65 Nước lau sàn Chai 1kg 60
66 Nước tẩy chai 22
67 Nước tẩy bồn cầu Chai 40
68 Nước xịt phòng Chai 300ml 16
69 Ổ cấm điện 3 chấu ổ 18
70 Ổ cấm điện dài 5 lỗ cắm cái 22
71 Pin máy lạnh 3A cặp 102
72 Sổ công văn đến A4 quyển 2
73 Sổ họp CK6 quyển 18
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74 Tấm trải Nylon y tế Tấm 3
75 Thun khoanh lớn Kg 20
76 Thước 20 cm cây 18
77 Thước 30 cm cây 25
78 Túi rác y tế xanh size đại kg 7
79 Túi zip kg 15
80 Xà bông giặt bịch 60
81 Xà bông rửa tay chai 214
82 Rổ phát thuốc 25x17x10cm Cái 24
83 Bộ thùng lau nhà Bộ 12

84 Bịch đựng rác sinh hoạt xanh 
trung 55*60cm kg 150

85 Bịch đựng rác sinh hoạt vàng 
trung 55*60cm Kg 120

86 Khay đựng bút kim loai để bàn 4 
ngăn Cái 2

87 Máy tính 147mm x 106.5mm x 
29mm (pin +năng lượng mặt trời) Cái 8

88 Mực dấu đỏ Hộp 7
89 Khăn trắng vuông 27*27cm Cái 150
90 Kéo cắt giấy trung Cái 20

91 Pin CR2032 cho máy thử đường 
huyết Cục 50

92 Cây lau nhà xoay 360 độ Inox Cây 30

93 Bông lau nhà sử dụng cho cây lau 
nhà xoay 360 độ Inox Cái 50

Tổng cộng: 93 Khoản
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PHỤ LỤC 02: MẪU BÁO GIÁ
(Kèm theo Thông báo số:        /TB-TTYT ngày     tháng    năm 2026

của Trung tâm Y tế khu vực Đức Hòa)

BÁO GIÁ

Kính gửi: Trung tâm Y tế khu vực Đức Hòa

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của Trung tâm Y tế khu vực Đức Hòa, chúng tôi….[ghi 
tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp] báo giá danh mục dịch vụ theo yêu cầu của 
Trung tâm như sau:

STT Danh mục 
hàng hóa

Mô tả tiêu chí kỹ 
thuật, quy cách, …

Đơn vị 
tính

Số 
lượng

Đơn giá 
(VND)

Thành 
tiền 

(VND)

1 Hàng hoá A

n …

Gửi kèm theo các tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật (nếu có)

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: …. ngày, kể từ ngày … tháng … năm … [ghi 
cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 180 ngày], kể từ ngày … tháng… năm…[ghi ngày kết 
thúc nhận báo giá theo Thông báo].

3. Giá trên báo giá đã bao gồm các loại thuế và chi phí khác

4. Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận 
đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương 
đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về 
doanh nghiệp.

- Giá trị của các hàng hóa nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp 
luật về cạnh tranh, bán phá giá.

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

           
  ….., ngày…. tháng….năm….

Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp
(Ký tên, đóng dấu (nếu có))
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